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[bookmark: _Hlk84182535]SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

BỘ MÔN: HÓA - KHỐI LỚP: 11
TUẦN: 15,16 /HK1 (từ 13/12/2021 đến 26/12/2021)
 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
I. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
Gợi ý:
Nội dung : Ankan (Đọc SGK BÀI 25 - mục  I,II,III, IV, V trang 110-115 )
· Tham khảo thêm clip bài giảng: đường link (nếu có)

II. Kiến thức cần ghi nhớ:
Chương 5: HIĐROCACBON NO
ANKAN ( PARAFIN )
I. ĐỒNG ĐẲNG , ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
1. ĐỒNG ĐẲNG
ĐN: Ankan là hiđrocacbon no (chỉ có lk đơn), mạch hở 
CTC: CnH2n + 2 (n ≥1) => M = 14n + 2
VD: CH4, C2H6, C3H8,…..
2.  ĐỒNG PHÂN
Nguyên tắc viết đp ankan: CT tính số đp: 2(n-4) + 1 (3 < n < 7)
· Viết mạch không phân nhánh
· Cắt 1C làm nhánh (gắn vị trí C số 2). Nhánh có C không bao giờ gắn đầu mạch
· Dời nhánh ( chú ý những vị trí C tương đương nhau)
· Cắt 2C làm nhánh ( 2C này có thể là 2 nhánh CH3- hay là 1 nhánh C2H5-)
	CTPT
	M
	CTCT
	Tên

	C2H6
	30
	CH3-CH3
	etan

	C3H8
	44
	CH3-CH2-CH3
	propan

	C4H10
	58
	

	butan

	
	
	

	2-metylpropan (isobutan)

	C5H12
	72
	

	pentan

	
	
	

	2-metylbutan
(isopentan)

	
	
	

	2,2-đimetylpropan (neopentan)



Bậc của nguyên tử C:  được xác định bằng số nguyên tử C khác liên kết với nó
3. DANH PHÁP 
	Số C
	1C
	2C
	3C
	4C
	5C
	6C
	7C
	8C
	9C
	10C

	Tên mạch chính
	Met
	Et
	Prop
	But
	Pent
	Hex
	Hept
	Oct
	Non
	Dec


     Mẹ        Em     Phải     Bón      Phân      Hóa      Học     Ở       Ngoài   Đồng

Tên nhánh: ankan mất 1H  gốc ankyl
	Gốc ankyl
	M
	Cấu tạo
	Tên

	CH3 -
	15
	CH3 –
	metyl

	C2H5 -
	29
	CH3 – CH2 -
	etyl

	C3H7 -
	43
	CH3 – CH2 – CH2 -
	propyl

	
	
	

	isopropyl

	C4H9 -
	57
	

	butyl

	
	
	

	isobutyl

	
	
	

	sec-butyl

	
	
	

	tert-butyl



Tên thay thế
Vị trí nhánh     +     tên nhánh    +    tên mạch chính  +  AN
(nhóm thế)	          (nhóm thế)

-  Chọn mạch chính là mạch cacbon dài nhất và có nhiều nhánh nhất
-   Đánh số thứ tự của mạch chính sao cho vị trí nhánh là nhỏ nhất (đánh số 1 đầu gần nhánh)
-   Khi có nhiều nhánh giống nhau thì thêm đi, tri,…vào trước tên nhánh
		VD: 	2 nhánh –CH3: đimetyl
			3 nhánh –CH3: trimetyl
-  Khi có nhiều nhóm khác nhau thì đọc theo thứ tự a,b,c chữ cái đầu tiên của tên nhánh
		VD: có 1 nhánh -CH3, 1 nhánh -C2H5 thì đọc etyl (-C2H5) trước metyl (-CH3)
Tên thường (tính tất cả các C)
		-  Đọc iso  khi có 1 nhóm CH3- gắn ở vị trí số 2
		-  Đọc neo  khi có 2 nhóm CH3- gắn ở vị trí số 2
Khi đọc iso, neo thì tính tất cả các nguyên tử C
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Ở điều kiện thường, từ C1 đến C4 ở trạng thái khí, từ C5 đến khoảng C18: lỏng, từ khoảng C18 trở đi: rắn.
- Các ankan đều không tan trong nước ; nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng tăng theo M.     
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. PHẢN ỨNG THẾ với Halogen (xúc tác ánh sáng khuếch tán)
Halogen sẽ thay thế nguyên tử H trong ankan

CH4 	+ Cl2		CH3Cl 	+ 	HCl
                metan                              Metylclorua

CH4	+	 2Cl2     	CH2Cl2 	+ 	HCl
                                			         Metilenclorua

CH4 + 		3Cl2   	 CHCl3 	+ 	HCl
Clorofom

CH4 + 		4Cl2  	   CCl4 	+  HCl
      Cacbon tetraclorua

Tỉ lệ 1:1:	TQ: CnH2n+2  +   Cl2  CnH2n+1 Cl  +  HCl

CH3 - CH3 	+ Cl2    CH3-CH2-Cl 	+ 	HCl
                             etan              	   Etylclorua (clo etan)

		2-clopropan
1-clopropan

		propan
	Qui tắc thế: “Sản phẩm ưu tiên thế hiđrô ở cacbon bậc cao ( Cacbon có ít H)” tạo sp chính
2. TÁC DỤNG CỦA NHIỆT  (tạo 1 liên kết đôi)
     a. PHẢN ỨNG TÁCH H2   

TQ:  CnH2n +2  Cn H2n  +   H2    

CH3 - CH3	 CH2 = CH2	  + H2 
Etan 			etilen
CH3-CH2-CH2 -CH3            	CH2 = CH-CH2-CH3  +  H2  (but-1-en)
					CH3-CH = CH-CH3   +   H2  
	Butan				but-2-en
     b. PHẢN ỨNG CRACKING ( bẻ gãy mạch C )

TQ:  CnH2n +2  	Cx H2x+2 	+  CyH2y   (n=x+y)
  		  Ankan	        anken

CH3-CH2-CH3  		CH4 	+ 	CH2 = CH2  
Propan					metan		etilen
CH3-CH2-CH2-CH3    		   CH4   +   CH3-CH = CH2  
					   CH3-CH3  +    CH2 = CH2  
	butan
3. PHẢN ỨNG OXI HÓA ( phản ứng cháy)

				
                          		Khi đốt cháy hiđrocacbon có : nCO2  < nH2O <=> CnH2n+2

Phản ứng riêng của CH4:	CH4 + O2  HCHO + H2O
         IV. ĐIỀU CHẾ

TQ:	R-COONa  +  NaOH  	R- H 	+ Na2CO3

CH3-COONa  +  NaOH  	CH4 	+ Na2CO3
            Natri axetat				metan

      Al4C3 	+  12 H2O 		3CH4 	+ 4Al(OH)3
Nhôm cacbua				metan

      Al4C3 	+  12 HCl 		3CH4 	+ 4AlCl3
       	
III. BÀI TẬP:
Lý thuyết
Câu 1: Viết CTCT và gọi tên quốc tế các đồng phân có CTPT:  
a. C4H10; C5H12 ; C6H14 
b. C3H7Cl; C4H9Cl.
Câu 2: Viết CTCT thu gọn các chất sau:
a. 2,3–đimetylbutan	c. 2–metylpropan
b. 3–etyl–2–metylheptan	d. 2,3–đimetylpentan
Câu 3: Gọi tên quốc tế các chất sau:
a. CH3-CH(CH3)-CH2-CH3		b. CH3-CH2-C(CH3)3
c. CH3-CHBr-CH(C2H5)-CH3		d. (CH3)3C-CH2-C(CH3)2-CH2-CH(CH3)2
Câu 4: Viết phương trình hóa học  (gọi tên sản phẩm) khi cho propan tác dụng với:
a. clo (chiếu sáng, theo tỉ lệ số mol là 1:1). 		b. tách hiđro tạo thành anken. 
c. khi đốt với oxi ở nhiệt độ cao.				d. bẻ gãy mạch cacbon
Câu 5: Viết phương trình phản ứng của butan
a. Tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1
b. Tách một phân tử hidro
c. Cracking
Câu 6: Viết phản ứng cracking các chất sau: 	a. Propan			b. Butan
Câu 7: Ankan có 5 ngtử cacbon, tìm CTCT đúng của ankan đó khi tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 thì:
a. Thu được 1 sản phẩm thế duy nhất.
b. Thu đươc 3 sản phẩm thế khác nhau.
c. Thu được 4 sản phẩm thế khác nhau.
Câu 8: 
a. Hai chất A, B có cùng CTPT C5H12 tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 thì A chỉ tạo ra một dẫn xuất duy nhất còn B thì cho 4 dẫn xuất. Viết CTCT của A, B và các dẫn xuất clo của chúng.
b. Xác định CTCT của C6H14, biết rằng khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế, gọi tên 2 sản phẩm thế.

Bài toán
Dạng 1: Xác định CTPT dựa vào % và M
Câu 9: Lập CTPT của các ankan có:
a. dA/kk = 2	
b. (B) có chứa 84% cacbon
c. (X) có chứa 20% hiđro	
d. ankan có 14 nguyên tử hiđro
Câu 10:   Một ankan có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 3,93.
a. Xác định CTPT của ankan.
b. Cho biết đó là ankan mạch không phân nhánh, hãy viết CTCT và gọi tên.

Dạng 2: Xác định CTPT dựa vào phản ứng thế
Câu 11: Xác định CTPT của các chất sau:
a. Một dẫn xuất monoclo của ankan (X) có chứa 56,34% cacbon về khối lượng. Tìm CTPT (X).
b. Một sản phẩm thế monoclo của ankan (Y), trong đó clo chiếm 33,33% về khối lượng. Tìm CTPT (Y).
c. Một dẫn xuất clo của metan có tỉ khối hơi so với không khí là 4,12. Tìm CTPT.
d. Brom hóa một ankan (Z) ta thu được dẫn xuất brom duy nhất có tỉ khối hơi đối với không khí là 5,207. Tìm CTCT (Z).
e. Cho 8,8 gam ankan (T) phản ứng với clo trong điều kiện có ánh sáng khuyếch tán thu được 15,7 gam dẫn xuất monoclo. Xác định CTPT của (T) .  

Dạng 3: Xác định CTPT dựa vào phản ứng cháy
Câu 12: Đốt cháy 29 gam một hiđrocacbon no mạch hở thu được 45 gam H2O. Xác định CTPT; viết CTCT và gọi tên.
Câu 13: Khi đốt hoàn toàn một hiđrocacbon người ta được 1,12 lít CO2 (đo ở đktc) và 1,08 g H2O. 
a. Khối lượng phân tử của hiđrocacbon; CTPT. 
b. Xác định CTCT đúng của hiđrocacbon biết rằng khi cho tác dụng với clo (có ánh sáng khuếch tán) sinh ra 4 sản phẩm thế chỉ chứa một nguyên tử clo trong phân tử.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (A) thì thu được 5,6 lít CO2 (đkc) và 5,4 gam H2O.
a. Xác định dãy đồng đẳng của hiđrocacbon (A).
b. Xác định CTPT và viết CTCT các đồng phân của (A).
Dạng 4: Hai ankan liên tiếp
Câu 15: Một hỗn hợp 2 ankan kế cận nhau trong dãy đồng đẳng có dhh/ H2 = 24.
a. Tìm CTPT mỗi ankan.	
b. Tính % thể tích mỗi ankan.
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp gồm 2 ankan kế tiếp nhau thu được 15,4 gam CO2. Xác định CTPT của mỗi ankan và tính % khối lượng của mỗi ankan trong hỗn hợp.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 2,73 gam hỗn hợp hai ankan liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 8,36 gam khí CO2.
a. Tìm CTPT của A, B.				
b. Tính % khối lượng mỗi ankan.
c. Trong các đồng phân của A, B có một đồng phân khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ cho 1 sản phẩm duy nhất. Gọi tên đồng phân đó.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng hơn kém nhau 14 đvC thu được 9 gam H2O và 13,2 gam CO2.
a. Xác định dãy đồng đẳng của hiđrocacbon.	
b. Tìm CTPT của 2 hiđrocacbon.
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon liên tiếp nhau cùng dãy đồng đẳng thu được 92,4 gam CO2 và 52,2 gam H2O.
a. Xác định dãy đồng đẳng của hiđrocacbon.	
b. Tìm CTPT của 2 hiđrocacbon.
c. Tính % khối lượng mỗi hiđrocacbon.

IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:
HS cần xem kĩ lý thuyết SGK trước khi tham khảo phần lý thuyết tóm lượt và làm bài tập.
V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
		Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
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